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Tóm tắt: 

Phát triển năng lực công nghệ (NLCN) là nhiệm vụ thiết yếu đối với các quốc gia, là nền 
tảng cho nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm hàng hóa, tạo lập lợi thế cạnh 
tranh trên trường quốc tế. Các công trình nghiên cứu, phân tích nước ngoài cũng đã chỉ ra 
các nhiệm vụ xây dựng, phát triển NLCN ở các quốc gia đang phát triển luôn gặp nhiều 
khó khăn hơn các nước công nghiệp phát triển, do còn tồn tại nhiều bất cập về nguồn lực 
và đặc biệt là thể chế. Để có thể vượt qua được những rào cản, bất cập các quốc gia đang 
phát triển cần có những sách lược hợp lý và khôn ngoan để có thể bảo đảm tập trung đủ 
nguồn lực và các công cụ chính sách, hỗ trợ kịp thời trong quá trình học hỏi, tích lũy các 
tri thức và kinh nghiệm về phát triển công nghệ trong từng ngành, lĩnh vực. 

Trong khuôn khổ bài viết này sẽ cố gắng làm sáng tỏ phần nào các vấn đề: NLCN là gì? 
làm sao để tạo lập? Đối với các nước đang phát triển, việc phát triển NLCN cần phải quan 
tâm đến những vấn đề gì khác với các nước phát triển? Đâu là những điểm cần quan tâm 
trong nỗ lực thúc đẩy phát triển NLCN ở Việt Nam trong thời gian tới? 

Từ khóa: Năng lực công nghệ; Đổi mới công nghệ; Doanh nghiệp; Các nước đang phát 
triển; Việt Nam. 

Mã số: 16080501 

 

1. Mở đầu 

Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật, phương tiện dùng để 
biến đổi nguồn lực thành sản phẩm2. Công nghệ vừa là thành tựu, vừa là 
công cụ quan trọng bậc nhất của sự phát triển, trở thành thước đo của sự 
văn minh, khiến cho xã hội thời sau khác biệt với xã hội thời trước về chất, 
về cách thức tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Với cách nhìn về công nghệ 
như vậy, những nỗ lực để đưa nền kinh tế đạt đến một trình độ phát triển 
mới cũng đồng nghĩa với việc vươn tới một bước phát triển cao hơn về khả 
năng tiếp thu, thích nghi, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới.  

                                           
1 Liên hệ tác giả: hainh@most.gov.vn 
2 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006 
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Những thừa nhận về vị thế của công nghệ đối với phát triển đã dẫn bước 
cho các nhà nghiên cứu tiếp tục đi sâu vào tìm kiếm các cơ chế, cách thức 
mà công nghệ có thể ảnh hưởng, tác động đến quá trình phát triển của một 
quốc gia, đặc biệt ở các nước đang phát triển mong muốn bắt kịp với các 
nước công nghiệp hóa đi trước. Đi theo hướng nghiên cứu này, khái niệm 
“Năng lực công nghệ” đã dần được định hình và thừa nhận trong các nghiên 
cứu của nhiều quốc gia. Các báo cáo của UNIDO (2002 và 2004) đã khẳng 
định, NLCN là một tác nhân thiết yếu trong quá trình phát triển kinh tế, sự 
phát triển công nghiệp của một quốc gia lệ thuộc vào khả năng của các 
doanh nghiệp trong việc phát triển, bảo đảm NLCN và duy trì khả năng 
cạnh tranh. Kim và Nelson (2000) nhận định, phát triển công nghiệp chính 
là quá trình đạt được các NLCN, chuyển hóa chúng thành các đổi mới về 
sản phẩm và quy trình theo xu thế chung của sự thay đổi công nghệ liên tục. 
Nghiên cứu của Bell và Pavitt (1993) đã cho rằng, việc tích lũy NLCN và 
đổi mới là yếu tố then chốt đối với các nước đang phát triển để đạt được các 
vị trí dẫn đầu thế giới trong các ngành công nghiệp khác nhau, không chỉ 
trên phương diện bắt kịp về các công nghệ tiên phong của quốc tế (ví dụ 
như trường hợp công nghiệp thép, ô tô, bán dẫn của Hàn Quốc,...) mà còn 
tạo ra các xu thế công nghệ mới, dẫn dắt công nghiệp của thế giới (như 
trường hợp của Nhật Bản với công nghiệp điện tử, Brasil trong công nghiệp 
công nghệ sinh học, khai thác dầu mỏ,...). 

Sự đánh giá và thừa nhận về ý nghĩa và tầm quan trọng của NLCN trong 
quá trình phát triển gợi mở ra những điểm cần quan tâm đối với các nước 
đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này sẽ cố 
gắng làm sáng tỏ phần nào các vấn đề: NLCN là gì, làm sao để tạo lập? Đối 
với các nước đang phát triển, việc phát triển NLCN cần phải quan tâm đến 
những vấn đề gì khác với các nước phát triển? Đâu là những điểm cần quan 
tâm trong nỗ lực thúc đẩy phát triển NLCN ở Việt Nam trong thời gian tới?  

2. Đặc điểm về năng lực công nghệ 

Thuật ngữ “Năng lực công nghệ” dù được thừa nhận rộng khắp trên bình 
diện quốc tế nhưng do được thể hiện dưới dạng tiềm ẩn, khó đo lường chính 
xác, có sự đặc trưng riêng tùy theo doanh nghiệp và ngành công nghiệp nên 
định nghĩa về NLCN đến nay vẫn chưa có sự thống nhất chung.  

Mặc dù chưa có sự thống nhất như vậy nhưng trong diễn giải và mô tả về 
quá trình xây dựng, tạo lập NLCN đều có chung những nhận định sau: 

Thứ nhất, NLCN là một quá trình học hỏi và tích lũy. Học hỏi công nghệ  
có thể được hiểu là quá trình mà qua đó cho phép các doanh nghiệp, ngành 
công nghiệp và quốc gia có thể tích lũy được các năng lực cho bản thân để 
thực hiện các hoạt động đổi mới về mức độ và loại hình khác nhau liên 
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quan đến quá trình sản xuất. Ernst và cs (1998) đã nhận dạng 03 loại hình 
học hỏi công nghệ là học hỏi chính tắc để nhận chứng chỉ, bằng cấp chuyên 
môn, học hỏi phi chính tắc thông qua quá trình làm việc, thực hành trên 
máy móc, hợp tác, liên kết với các đối tác, và học hỏi gián tiếp dựa trên tiếp 
thu các kỹ năng, kinh nghiệm từ việc tiếp nhận nhân lực, hợp tác với các 
doanh nghiệp tương tự ở nước ngoài hoặc các công ty đa quốc gia. Lall 
(1989, trích từ Aderemi và cs. 2009) cụ thể hóa thành 03 loại hình học hỏi 
là: (i) học hỏi căn bản gồm học thông qua thực hành và học qua thích nghi; 
(ii) học hỏi trên căn bản gồm học thông qua thiết kế và học thông qua cải 
tiến thiết kế; (iii) học hỏi cấp cao gồm học hỏi thông qua thiết lập hệ thống 
sản xuất hoàn chỉnh. 

Thứ hai, việc xây dựng NLCN phải xuất phát từ khu vực doanh nghiệp. 
Đây là lực lượng trung tâm, chủ chốt trong mọi nỗ lực nhằm phát triển 
NLCN của một ngành hay một quốc gia. Quan điểm này được kế thừa từ 
Schumpeter khi bàn về đổi mới và phát triển kinh tế. Theo Schumpeter và 
các nghiên cứu đi theo quan điểm này, sự phát triển về kinh tế của các quốc 
gia dựa trên nền tảng tiến hóa của công nghệ - công nghiệp. Qua mỗi giai 
đoạn phát triển công nghệ - công nghiệp, thế giới lại vươn lên một tầng cao 
mới về sự văn minh, hiện đại. Quan trọng hơn, động lực để tạo lập những 
công cuộc thay đổi lớn như vậy lại xuất phát từ những đổi mới mang tính 
tiệm tiến, từng bước, tiến tới những đổi mới mang tính căn bản về sản phẩm 
và quy trình của các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp ở các quốc 
gia. Cho đến nay, quy luật tiến hóa này vẫn đang được vận hành theo đúng 
quỹ đạo vốn có. 

Thứ ba, dù doanh nghiệp là trung tâm của các hoạt động xây dựng NLCN 
nhưng để bảo đảm cho các nỗ lực của doanh nghiệp trong một ngành, một 
quốc gia được thực hiện một cách “hoàn hảo nhất” trong các điều kiện biến 
động khách quan của quy luật thị trường, nhất thiết phải có sự tham gia, can 
thiệp của chính phủ. Chính phủ không tham gia trực tiếp vào các nỗ lực của 
doanh nghiệp, nhưng đóng vai trò là điều kiện đủ để bảo đảm NLCN của 
doanh nghiệp có thể được phát triển và đóng góp vào phát triển chung của 
quốc gia. Ở một phương diện khác, việc chính phủ có thể bảo đảm các điều 
kiện cần cho phát triển NLCN của doanh nghiệp cũng được xem chính là 
một dạng năng lực đóng góp vào phát triển NLCN quốc gia. Điều này đặc 
biệt quan trọng ở các nước đang phát triển đặt mục tiêu bắt kịp các nước đi 
trước nhưng chưa có đủ các thiết chế và quy tắc tối ưu cho một nền kinh tế 
thị trường (Litan, 2005). Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để nổi lên các 
quan tâm và đề xuất về sự cần thiết phải thiết kế các chính sách thúc đẩy 
phát triển NLCN trong các ngành công nghiệp hoặc ở quy mô quốc gia như 
Lall và Teubal (1998), Kim (1997, 1999), Ergas (1987), Dasgupta (1987),... 
đề cập trong các nghiên cứu của mình. 
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Như vậy, về tổng thể, NLCN được nhận dạng là khả năng tập hợp các 
nguồn lực cần thiết để kiến tạo và quản lý các thay đổi về công nghệ. 
NLCN được tạo lập thông qua quá trình học hỏi, tích lũy các kinh nghiệm, 
tri thức, kỹ năng về công nghệ để từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và 
khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, của ngành 
và của quốc gia.  

Sự tham gia, can thiệp bằng chính sách và đầu tư của chính phủ đối với các 
nỗ lực phát triển NLCN là để giúp cho quá trình học hỏi được thuận lợi, 
giảm bớt các chi phí giao dịch chứ không làm thay đổi bản chất của thị 
trường tự do. 

3. Yếu tố cấu thành năng lực công nghệ 

Từ những nhận dạng về NLCN như trình bày ở trên, đã có những nghiên 
cứu hướng đến xác định các yếu tố, thành phần cơ bản của NLCN. Các yếu 
tố cấu thành NLCN đến nay được nhận dạng gồm:  

3.1. Năng lực sản xuất  

Năng lực sản xuất liên quan đến những kiến thức, kỹ năng được sử dụng 
trong vận hành doanh nghiệp, mà kinh nghiệm tại hiện trường và “học bằng 
thực hành” đóng một vai trò quan trọng. Ba loại hoạt động được quan tâm 
bao gồm: quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, sửa chữa và bảo trì các nguồn 
vốn vật chất. Hoạt động đầu tiên liên quan đến việc tổ chức và kiểm soát 
quá trình sản xuất, cũng như sự tương tác của nó với các hoạt động đầu vào, 
đầu ra và hỗ trợ. 

Kỹ thuật sản xuất bao gồm: kiểm soát nguyên vật liệu, lập kế hoạch sản 
xuất, kiểm soát chất lượng và xử lý sự cố. Khả năng sửa chữa và bảo trì, 
được kiểm chứng thông qua việc xem xét các ảnh hưởng đối với “thời gian 
máy hỏng” và “thời gian trung bình giữa các lần máy hỏng” của thiết bị sản 
xuất đối với năng suất của quá trình sản xuất. Một hoạt động rất quan trọng 
khác thuộc ranh giới giữa năng lực sản xuất và năng lực thay đổi nhỏ là kỹ 
thuật thích ứng. Điều này bao gồm các điều chỉnh nhỏ và cải tiến gia tăng 
trong quá trình sản xuất. Trên thực tế, có nhiều lý do phát sinh để thực hiện 
những điều chỉnh như vậy, kể cả yêu cầu về việc phải có được quy trình 
thích ứng tốt hơn với điều kiện môi trường địa phương. 

3.2. Năng lực đầu tư  

Năng lực đầu tư đề cập đến các kiến thức và kỹ năng được sử dụng trong 
việc xác định, chuẩn bị, thiết kế, thiết lập và vận hành một dự án công 
nghiệp mới hoặc sự mở rộng và/hoặc hiện đại hóa cái đã có. Nhóm này bao 
gồm các năng lực trước khi tiến hành đầu tư và năng lực trong quá trình 
thực hiện đầu tư. 
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Năng lực chuẩn bị đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt đối với những nước 
đang ở giai đoạn đầu của phát triển công nghiệp. Chúng bao gồm một loạt 
các hoạt động, từ nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, lựa chọn địa điểm và lập 
kế hoạch đầu tư cho đến tìm kiếm các nguồn công nghệ, đàm phán hợp 
đồng và thương lượng các điều kiện chuyển giao phù hợp. Việc thực hiện 
dự án sẽ cần có các hoạt động hỗ trợ, bao gồm kỹ thuật dân dụng và các 
dịch vụ liên quan, lựa chọn và mua sắm thiết bị, đào tạo và tuyển dụng lao 
động và khởi động vận hành. 

Rất nhiều trong số các chức năng đầu tư này thường không được thực hiện 
bởi chính các nhà sản xuất, mà có được từ các nguồn bên ngoài, chủ yếu là 
nước ngoài. Tìm nguồn cung ứng chọn lọc cho năng lực bên ngoài đã đóng 
một vai trò quan trọng trong việc tạo ra năng lực đầu tư. Vì vậy, các doanh 
nghiệp địa phương không cần phải thực hiện đầy đủ các hoạt động đầu tư 
liệt kê ở trên, một số trong đó luôn luôn có thể được mua từ nước ngoài. 
Các năng lực khác liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng công nghệ và 
đánh giá những điều chuyên gia tư vấn kỹ thuật giới thiệu; đánh giá các 
công nghệ có sẵn phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp; đàm phán 
các điều khoản mua bán, quyết định phương thức tiếp nhận; và xác định 
phương thức chuyển giao công nghệ (ví dụ, đào tạo lao động của doanh 
nghiệp trước khi xây dựng; sử dụng các chuyên gia nước ngoài,…). Nhiều 
người đã cho rằng, ngay cả khi các doanh nghiệp dựa vào các chuyên gia 
nước ngoài để xây dựng và vận hành, các doanh nghiệp sẽ trở thành một 
thành viên tích cực trong hoạt động này nếu nó hấp thụ các nguyên tắc của 
công nghệ, tức là bí quyết công nghệ.  

Khi doanh nghiệp địa phương sau này có khả năng đa dạng hóa sang các 
lĩnh vực sản phẩm mới, có thể sẽ tạo nên hiệu ứng “lan tỏa sự học hỏi” từ 
các hoạt động đầu tư lúc trước nếu các yêu cầu dự án mới về sau này không 
khác nhau nhiều. Các kinh nghiệm này sẽ hữu dụng đối với xây dựng năng 
lực chung để tổ chức các hoạt động chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án hoặc 
tìm nguồn cung ứng có chọn lọc theo các chức năng đầu tư. Tuy nhiên, 
không phải lúc nào việc xây dựng năng lực cũng có thể dựa trên kinh 
nghiệm đầu tư trước đây. Điều này đặc biệt đúng đối với những nỗ lực tập 
trung vào khâu thiết kế quy trình cơ bản, thiết kế thiết bị và tích hợp hệ 
thống, bởi đây là những khâu đòi hỏi phải tích lũy được từ trước những tri 
thức căn bản và sự sáng tạo nhất định. 

3.3. Năng lực thay đổi nhỏ  

Năng lực thay đổi nhỏ là khả năng cải tiến và thích ứng liên tục sản phẩm 
và quy trình của một doanh nghiệp. Năng lực dạng này liên quan đến phạm 
vi rộng lớn về kỹ thuật thích ứng và điều chỉnh tổ chức liên quan đến việc 
nâng cấp từng bước về thiết kế, tính năng của sản phẩm và về quy trình 
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công nghệ. Năng lực thay đổi nhỏ có lẽ là một trong những yếu tố quan 
trọng nhất trong chiến lược bắt kịp công nghệ thành công. Nếu không có 
khả năng thay đổi nhỏ mạnh mẽ, một doanh nghiệp sẽ không đủ khả năng 
giành được những lợi ích từ việc phổ biến công nghệ. Theo Bell và Pavitt 
(1993), “các doanh nghiệp phải tích lũy sâu sắc hơn về kiến thức, kỹ năng 
và kinh nghiệm cần thiết để tạo ra lộ trình thay đổi tiệm tiến liên tục với cải 
thiện về các tiêu chuẩn hiệu suất ban đầu của công nghệ trong sử dụng, hiệu 
chỉnh đầu vào, đầu ra và các quy trình để đáp ứng thay đổi của thị trường 
đầu vào và sản phẩm”. 

Bên cạnh kỹ thuật giải mã công nghệ tinh xảo, các doanh nghiệp còn có thể 
dựa vào năng lực phân tích thiết kế và kỹ thuật hệ thống để phân tích về sự 
sắp xếp khác nhau của các thành phần hiện có, hoặc hiệu chỉnh các thiết kế 
sẵn có để đạt được quy trình/sản phẩm mới, hoặc duy trì quy trình/sản 
phẩm cũ nhưng hiệu quả hơn với chi phí thấp.  

3.4. Năng lực tiếp thị chiến lược  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, sự thành công trong cạnh 
tranh ngày nay đòi hỏi phải có khả năng phân biệt sản phẩm mạnh mẽ, mà 
sự phát triển phụ thuộc vào việc liệu các nhà sản xuất có thể xây dựng các 
liên kết chặt chẽ với khách hàng, xác định kịp thời nhu cầu của họ và thay 
đổi nhu cầu. Như vậy, tiếp thị phải là một phần trong NLCN của một doanh 
nghiệp. Năng lực dạng này có thể được hiểu là các kiến thức và kỹ năng 
cần thiết cho việc thu thập thông tin thị trường, sự phát triển của các thị 
trường mới, thành lập các kênh phân phối và cung cấp các dịch vụ khách 
hàng. Để có thể biến kiến thức của mình về các yêu cầu của khách hàng 
thành sản phẩm và dịch vụ thành công, một doanh nghiệp cần có năng lực 
thiết kế sản phẩm và kỹ thuật hệ thống mạnh. Do đó, các doanh nghiệp đã 
chuyển đổi khái niệm của họ về tiếp thị thành một chức năng quản lý chiến 
lược. Thay vì khai thác thị trường nhất định, tiếp thị chiến lược mục đích 
chủ yếu nhằm vào sự phát triển của các thị trường mới và cải tiến liên tục 
lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Mục đích chính của nó là để thu hẹp 
khoảng cách giữa nhu cầu thị trường và ưu tiên đổi mới của doanh nghiệp, 
giảm bớt các yêu cầu thời gian và chi phí phát triển sản phẩm. Được xác 
định theo nghĩa này, tiếp thị đã trở thành một phần quan trọng trong NLCN 
của một doanh nghiệp. 

3.5. Năng lực liên kết  

Năng lực liên kết liên quan đến kiến thức, kỹ năng và năng lực tổ chức kết 
hợp với việc chuyển giao công nghệ ở ba cấp độ khác nhau: trong doanh 
nghiệp, từ một doanh nghiệp này đến doanh nghiệp khác, và giữa các doanh 
nghiệp với cơ sở hạ tầng KH&CN trong nước. Trong doanh nghiệp, năng 
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lực liên kết đề cập đến năng lực quản lý sự tương tác, chia sẻ thông tin giữa 
các bộ phận khác nhau và chức năng kinh doanh, chẳng hạn như: nghiên 
cứu và phát triển (NC&PT), thiết kế, kỹ thuật, mua sắm, sản xuất, tiếp thị, 
bán hàng và dịch vụ khách hàng.  

Liên kết giữa các doanh nghiệp có thể liên quan đến cả doanh nghiệp trong 
nước hoặc nước ngoài. Chúng bao gồm các hoạt động đa dạng như mua 
sắm vật tư, phụ tùng và linh kiện, dịch vụ và trao đổi liên quan đến thông 
tin với nhà cung cấp, chia sẻ các hoạt động tiếp thị và phân phối, chia sẻ và 
phát triển chung thiết kế sản phẩm, công nghệ sản xuất, kiến thức khoa học 
liên quan. 

Việc liên kết với các cơ sở hạ tầng KH&CN quốc gia liên quan đến khả 
năng thu hút, hấp thụ và nâng cấp các nguồn nhân lực có sẵn của một doanh 
nghiệp để sàng lọc và rà quét các phương án phát triển công nghệ mới, để 
thiết lập sự tương tác chặt chẽ với khoa học ứng dụng và cơ bản. Trong khi 
cơ sở hạ tầng KH&CN trong nước mạnh mẽ là một lợi thế quan trọng, các 
mối liên kết như vậy đang ngày càng mở rộng ra ngoài biên giới quốc gia 
khi NC&PT trở nên quốc tế hóa. 

3.6. Năng lực thực hiện thay đổi lớn  

Yếu tố năng lực này bao gồm việc thiết lập yêu cầu khắt khe nhất và phức 
tạp nhất các hoạt động công nghệ. Năng lực ‘thay đổi lớn’ được hiểu là 
những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc tạo ra các công nghệ mới, 
tức là những thay đổi lớn trong thiết kế và các tính năng cốt lõi của sản 
phẩm, quy trình sản xuất. Đặc biệt, điều này bao gồm những ý tưởng sản 
phẩm mới, một số kiến thức khoa học cơ bản và áp dụng, khả năng phát 
triển ý tưởng công nghệ có bằng sáng chế. Năng lực thay đổi lớn có nguồn 
gốc từ nhiều nguồn, bao gồm NC&PT nội bộ, mặc dù điều này chắc chắn 
không phải là duy nhất. Đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng, nhiều tiến bộ 
trong công nghệ là kết quả từ các hoạt động không phải lúc nào cũng từ 
nghiên cứu và phát triển. Nelson (1990) đã nhấn mạnh đến vai trò của thiết 
kế và kỹ thuật sản xuất đối với đổi mới quy trình và sản phẩm3. Nói cách 
khác, hoạt động NC&PT độc lập là một tác nhân quan trọng để đầu tư và tổ 
chức thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ trong nhiều ngành công 
nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động NC&PT hiếm khi chiếm tất cả các nỗ lực 
thay đổi công nghệ trong một số ngành công nghiệp, nó chỉ chiếm một phần 
tương đối nhỏ4. 

                                           
3 Một số nghiên cứu về hoạt động công nghiệp đã chỉ ra rằng, nỗ lực đổi mới trong một số ngành công nghiệp 
không chịu ảnh hưởng của hoạt động NC&PT (Ernst. 1998: 22) 
4 Theo nghiên cứu của Pavitt (1984), những thay đổi, nâng cấp công nghệ có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp 
trong các ngành công nghiệp khác nhau. Có doanh nghiệp công nghiệp chịu sự điều chỉnh của nhà cung cấp 
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Đối với hầu hết các doanh nghiệp, NC&PT có một mục đích rộng lớn hơn 
nhiều so với chỉ để phát triển sản phẩm và quy trình mới. Quan trọng nhất 
có lẽ là sự đóng góp của nó vào phát triển năng lực nhận dạng công nghệ 
thành công. Các phòng thí nghiệm NC&PT công nghiệp hiện đại được xem 
như là hạ tầng “thông minh”, cho phép một doanh nghiệp nắm bắt được 
tình trạng công nghệ tiên tiến, vì đây là nơi khởi nguồn các công nghệ chủ 
chốt mới. NC&PT cũng được sử dụng rộng rãi để đạt được một sự khởi đầu 
thuận lợi về một sản phẩm tốt hơn đáng kể, khiến các đối thủ cạnh tranh tốn 
thời gian và kinh phí để vượt qua, để thiết kế sản phẩm đặc trưng cho người 
tiêu dùng, và như là một chất xúc tác cho sự nâng cấp liên tục đồng bộ các 
NLCN của một doanh nghiệp. 

Bên cạnh khả năng phát triển năng lực thay đổi trong nội tại của doanh 
nghiệp, một phần của kiến thức làm nền tảng cho năng lực thay đổi lớn về 
nguyên tắc có thể bắt nguồn từ bên ngoài, từ các trường đại học và phòng 
thí nghiệm NC&PT công lập hay tư nhân.  

Có một sự tương tác ngày càng chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và các 
chiến lược công nghệ của các doanh nghiệp. Ở các nước OECD, nghiên cứu 
hàn lâm đã cung cấp rất nhiều các “phát minh” ban đầu hoặc các mẫu thử 
nghiệm của thiết kế mà sau đó các ngành công nghiệp phát triển và thương 
mại hóa.  

4. Các vấn đề trong phát triển năng lực công nghệ ở nước đang phát triển 

Các trình bày ở trên đã cho thấy, việc phát triển NLCN thực sự rất quan 
trọng và đóng vai trò then chốt trong nỗ lực phát triển công nghiệp ở các 
quốc gia. Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển, các nghiên cứu của 
Lall (2000), Jomo K.S & Felker (1999),... đã có những gợi mở về vấn đề 
cần phải quan tâm, có phương án giải quyết khi triển khai thực hiện nỗ lực 
phát triển NLCN. 

Thứ nhất, việc học hỏi công nghệ là một quá trình thực tế và có ý nghĩa. 
Điều này quan trọng với phát triển công nghiệp, các nỗ lực học hỏi chủ yếu 
là có ý thức và có chủ đích chứ không phải mang tính tự động, thụ động. 
Các doanh nghiệp sử dụng một công nghệ nhất định trong cùng giai đoạn 
không nhất thiết phải thành thạo như nhau: mỗi doanh nghiệp sẽ đạt được 
trình độ nhất định dựa trên mức độ nỗ lực xây dựng năng lực của mình. 

Thứ hai, các doanh nghiệp thường không có thông tin đầy đủ về các 
phương án kỹ thuật, công nghệ. Họ phải chấp nhận thực tế rằng các thông 
tin, tri thức công nghệ sẽ bị thay đổi, không được cập nhật. Đồng thời, việc 

                                                                                                           
(Supplier-dominated Firms), có nhóm ngành chịu sự điều chỉnh của quy mô sản xuất (Production - intensive 
Firms), có nhóm ngành chịu sự điều chỉnh dựa trên yếu tố KH&CN (Science-based firms). 
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học hỏi công nghệ không có một chuẩn tắc chung trong mọi trường hợp. Có 
điều chắc chắn rằng, doanh nghiệp ở các nước đang phát triển sẽ luôn phải 
đối mặt với các rủi ro và chi phí học hỏi cao nếu như không có sự chuẩn bị 
tốt. Ngoài ra, khả năng học hỏi của doanh nghiệp cũng chịu sự ảnh hưởng 
của trình độ phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia. 

Thứ ba, các doanh nghiệp có thể không biết làm thế nào để xây dựng năng 
lực cần thiết. Ở một quốc gia đang phát triển, tri thức về công nghệ truyền 
thống có thể không phải là cơ sở tốt để từ đó biết cách làm chủ các công nghệ 
hiện đại. Đối với một người đi sau về công nghệ, phải chấp nhận thực tế 
rằng, có những người khác (người đi trước) đã trải qua quá trình học tập, điều 
này mang lại cả lợi ích và chi phí. Lợi ích nhận thấy là người đi sau có thể 
học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước nhưng cũng có thể sẽ bị thua 
thiệt, không đạt được hiệu quả khi bước đi cùng trong một quá trình (có thể 
do người đi trước đã nhanh chân chiếm lĩnh được thị trường). Các chi phí và 
rủi ro cũng có liên quan đến nền tảng tri thức sẵn có của người đi sau, khả 
năng phát triển các thị trường nhân tố và tốc độ thay đổi công nghệ.  

Thứ tư, các doanh nghiệp đối phó với những điều kiện không chắc chắn về 
tri thức công nghệ, thông tin thị trường,... không phải bởi tối đa hóa các 
chức năng được nhận diện rõ ràng và vận hành thành thục (bởi những người 
đi trước) mà bằng cách phát triển các kỹ năng, thói quen mang đặc trưng 
quản lý và tổ chức riêng. Điều này được điều chỉnh thông qua cách doanh 
nghiệp thu thập thông tin mới, học hỏi từ kinh nghiệm và bắt chước các 
doanh nghiệp khác. Học hỏi là con đường phụ thuộc và tích lũy.  

Thứ năm, quá trình học hỏi mang tính đặc thù theo từng loại công nghệ, 
bởi vì các công nghệ có các đặc trưng và chứa đựng giá trị tri thức riêng, 
nên có sự khác nhau trong việc tiếp cận để học hỏi. Một số công nghệ được 
gắn kèm với thiết bị, dạng hữu hình, trong khi nhiều công nghệ khác lại 
hàm chứa yếu tố ngầm, dạng vô hình. Công nghệ quy trình (như hóa chất) 
hàm chứa tính hữu hình nhiều hơn các công nghệ kỹ thuật (máy móc, xe ô 
tô), và theo đó đòi hỏi các nỗ lực khác nhau. Năng lực được xây dựng trong 
một hoạt động không phải là dễ dàng chuyển giao cho một người khác. Các 
công nghệ khác nhau thì có sự khác nhau phạm vi kỹ năng và kiến thức, 
một số cần một phạm vi hẹp của chuyên môn và số khác cần một phạm vi 
rộng hơn. 

Thứ sáu, các công nghệ khác nhau có các mức độ phụ thuộc khác nhau về 
nguồn thông tin, tri thức bên ngoài, chẳng hạn như từ các doanh nghiệp 
khác, các chuyên gia tư vấn, các nhà cung cấp hoặc các viện nghiên cứu 

Thứ bảy, việc xây dựng năng lực có thể xuất hiện ở tất cả các cấp độ - khu 
vực sản xuất hàng hóa, công nghệ sản phẩm, công nghệ quy trình, quản lý 
chất lượng, bảo trì, mua sắm, kiểm soát hàng tồn kho, logistics hướng ngoại 
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và các quan hệ với những doanh nghiệp, thiết chế khác. Theo nghĩa thông 
thường, đổi mới được thực hiện thông qua các hoạt động nghiên cứu và 
phát triển. Khi một đổi mới được thực hiện tức là đã hoàn thành một chuỗi 
các hoạt động công nghệ. Tuy nhiên, sẽ vẫn cần có thêm các hoạt động 
nghiên cứu và phát triển khi các công nghệ phức tạp hơn được sử dụng. 
Theo đó, khi sự hấp thụ công nghệ trở nên hiệu quả, việc tiếp tục thực hiện 
các hoạt động nghiên cứu và phát triển là cần thiết. 

Thứ tám, phát triển công nghệ có thể thực hiện ở các cấp độ khác nhau. 
Việc đạt được một mức độ tối thiểu của năng lực vận hành (biết như thế 
nào) là cần thiết cho tất cả hoạt động. Tuy nhiên, điều này không đồng 
nghĩa với việc có thể dẫn đến sự phát triển năng lực ở cấp độ cao hơn, một 
sự hiểu biết về các nguyên tắc của công nghệ (biết tại sao), vì khi muốn 
bước lên một đẳng cấp cao hơn về NLCN đòi hỏi một chiến lược riêng biệt 
để đầu tư vào chiều sâu. Càng muốn nâng cao cấp độ NLCN, càng phải 
chấp nhận chi phí, rủi ro càng cao và thời gian tham gia càng dài. Có thể sẽ 
khả thi cho một doanh nghiệp để đạt được mức độ hiệu quả dựa trên cấp độ 
hiểu biết về công nghệ (biết như thế nào) và dừng lại ở cấp độ đó, nhưng 
điều này không phải là tối ưu nếu muốn phát triển lâu dài. Doanh nghiệp 
này vẫn sẽ phụ thuộc vào các doanh nghiệp khác về tất cả các cải tiến lớn 
cho công nghệ của mình. Nỗ lực phát triển năng lực đến mức nắm bắt được 
công nghệ (biết tại sao) cho phép các doanh nghiệp lựa chọn tốt hơn các 
công nghệ mà họ cần, giảm chi phí mua những công nghệ đó, nhận ra nhiều 
giá trị hơn bằng cách bổ sung thêm kiến thức của riêng mình, và để phát 
triển khả năng sáng tạo độc lập. 

Thứ chín, học hỏi công nghệ liên quan đến những yếu tố bên ngoài và mối 
quan hệ tương hỗ. Quá trình này được dẫn dắt thông qua những tương tác 
trực tiếp với các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào hoặc hàng hoá, vốn, đối 
thủ cạnh tranh, khách hàng, tư vấn, và các nhà cung cấp công nghệ. Tương 
tác gián tiếp với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp không liên 
quan, các viện công nghệ, các dịch vụ mở rộng, các trường đại học, các 
hiệp hội ngành công nghiệp và các cơ sở đào tạo. 

Thứ mười, tương tác công nghệ xảy ra trong một quốc gia và ở nước ngoài. 
Công nghệ nhập khẩu cung cấp đầu vào quan trọng nhất cho việc học hỏi 
công nghệ ở các nước đang phát triển. Bởi vì công nghệ thay đổi liên tục, 
hơn nữa, tiếp cận sự đổi mới từ nước ngoài là cần thiết để tiến bộ công nghệ 
được tiếp tục. Tuy nhiên, nhập khẩu công nghệ không phải là thay thế cho 
sự phát triển năng lực bản địa - hiệu quả mà nhập khẩu công nghệ được sử 
dụng phụ thuộc vào những nỗ lực của địa phương. Tương tự, không phải tất 
cả các kiểu mẫu nhập khẩu công nghệ đều dẫn đến việc học hỏi của bản địa. 
Có những yếu tố phụ thuộc liên quan đến cách thức công nghệ được đóng 
gói như thế nào với các yếu tố bổ sung, liệu có nguồn thay thế sẵn có khác, 
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mức độ công nghệ thay đổi nhanh như thế nào, khả năng địa phương có thể 
phát triển được năng lực và các chính sách được áp dụng để thúc đẩy việc 
chuyển giao và nâng cấp NLCN.  

5. Một số gợi suy về phát triển năng lực công nghệ ở Việt Nam 

Phân tích ở trên đã cho thấy rằng, để tạo lập được vị thế cạnh tranh trong 
các lĩnh vực sản xuất công nghiệp cần thiết phải dựa trên NLCN. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, NLCN trong ngành công nghiệp hay ở cấp độ 
quốc gia được hình thành thông qua quá trình học hỏi, tích lũy tri thức, kinh 
nghiệm, kỹ năng về công nghệ, thông qua hoạt động sản xuất, NC&PT,… 
Quá trình tạo lập NLCN cơ bản xuất phát từ các nỗ lực của doanh nghiệp và 
có sự lan tỏa để nâng cấp lên ở cấp độ ngành, quốc gia.  

Nỗ lực xây dựng NLCN ở các quốc gia đang phát triển luôn gặp nhiều khó 
khăn hơn các nước công nghiệp phát triển. Nghiên cứu về các nước đang 
phát triển đã cho thấy, do sự kém phát triển về các thiết chế thị trường, sự 
bất đối xứng trong tiếp nhận thông tin về thị trường hàng hóa, công 
nghệ,…nên cách thức tạo lập NLCN ở các nước đang phát triển sẽ không 
thể tương tự như các nước đi trước, đã phát triển tương đối toàn diện về thị 
trường và thiết chế. Trong bối cảnh như vậy, sẽ không thể có sự “giao phó” 
hoàn toàn việc thúc đẩy NLCN dựa vào các cơ chế của thị trường tự do, mà 
thay vào đó sự can thiệp bằng các công cụ chính sách của chính phủ trong 
các nỗ lực phát triển NLCN là cần thiết, bảo đảm có đủ động lực và nguồn 
lực để bắt kịp các nước đi trước trên một số lĩnh vực. 

Thực tiễn về quá trình tạo lập và phát triển NLCN của các nước Đông Á 
trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa những năm 1970 đã cho thấy, các 
quốc gia này đã rất chủ động trong việc xác lập các ưu tiên công nghiệp, để 
từ đó làm cơ sở phát triển NLCN bám sát các yêu cầu về công nghiệp đã 
đặt ra. Bên cạnh đó, thay vì hướng đến các nỗ lực phát triển năng lực 
nghiên cứu cơ bản và hệ thống nghiên cứu - phát triển nội tại để cạnh tranh 
với các nước công nghiệp phát triển, chính phủ các nước Đông Á lại dành 
ưu tiên nguồn lực cho các nỗ lực phát triển NLCN trong các doanh nghiệp 
công nghiệp thông qua các hỗ trợ để tiếp cận công nghệ mới, công nghệ 
tiên tiến từ nước ngoài, kết hợp với các phương thức bảo hộ phù hợp với 
sản phẩm, công nghệ được tạo ra từ trong nước. Dựa trên các nỗ lực chính 
sách khôn ngoan của chính phủ và sự bền bỉ, quyết tâm học hỏi công nghệ 
của các doanh nghiệp, vị thế và NLCN ở các quốc gia này đã dần được tích 
lũy và nâng cao, từng bước cạnh tranh và chiếm lĩnh được thị trường quốc 
tế trên nhiều lĩnh vực công nghiệp. 

Đối với Việt Nam, mục tiêu đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa đất nước 
cũng đã được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước trong thời 
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gian dài. Nhà nước cũng đã tập trung nguồn lực để thực hiện các mục tiêu 
phát triển công nghiệp, cũng như là tạo lập năng lực cạnh tranh công nghiệp 
dựa trên công nghệ. Tuy nhiên, cũng có thể nhận thấy, định hướng công 
nghiệp hóa của Việt Nam chưa nhất quán và rành mạch trong việc xác định 
các ưu tiên công nghiệp để có thể tập trung nguồn lực theo đuổi đến cùng. 
Chính vì lý do này nên dù trong những thập niên vừa qua, nền kinh tế có 
những bước tăng trưởng tích cực nhưng chất lượng tăng trưởng còn chưa 
cao. Nếu so với những sách lược mà các nước Đông Á đã thực hiện như 
nêu ở trên thì Việt Nam ở trạng thái đã có tính đến, đã có hoạch định nhưng 
việc thực thi và kết quả cuối cùng lại không tích cực như các nước đi trước.  

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những khía cạnh bản chất của phát triển NLCN 
như đã trình bày ở trên, cũng như những trải nghiệm hữu ích của các quốc 
gia Đông Á đã được mô tả trong nhiều nghiên cứu liên quan, có thể nhận 
thấy vẫn còn có những vấn đề chính sách cần được xem xét, bổ sung trong 
lộ trình hoạch định chính sách công nghệ thời gian tới ở Việt Nam. Các gợi 
mở có thể xem xét như sau: 

Thứ nhất, bên cạnh những quan tâm, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu - 
phát triển từ khu vực viện - trường, cần có những hành lang để hỗ trợ, đầu 
tư cho hoạt động phát triển công nghệ của khu vực doanh nghiệp (bao gồm 
cả hoạt động tiếp nhận, nghiên cứu, làm chủ công nghệ từ nước ngoài). 
Trên thực tế, các doanh nghiệp có thể chưa đủ nguồn lực để thực hiện các 
hoạt động NC&PT còn chứa đựng nhiều rủi ro, nhưng luôn có nhu cầu và 
mục tiêu trong việc tiếp cận các công nghệ hoặc thiết bị sẵn có, đủ tin cậy 
từ nước ngoài. Khi công nghệ được nhập về, người sử dụng công nghệ sẽ 
thường ưu tiên khai thác các lợi ích kinh tế, ít xem xét đến việc khai thác, 
học hỏi các tri thức tiềm ẩn phía sau. Như thế, cứ theo phương thức này, về 
lâu dài các ngành sản xuất ở Việt Nam sẽ chỉ là những người “sử dụng công 
nghệ, thiết bị” thuần thục, sẽ chịu lệ thuộc vào các quốc gia hay tổ chức 
cung cấp công nghệ gốc. Do vậy, điểm cần quan tâm thay đổi là cần có 
thêm những hỗ trợ hoặc khuyến khích từ Nhà nước, các doanh nghiệp và 
nhà khoa học sẽ có cơ hội để khai thác, tìm hiểu các giá trị về tri thức gắn 
kèm với công nghệ được chuyển giao theo lộ trình dài hạn hơn. Theo quan 
điểm này, việc hình thành một chương trình nghiên cứu, giải mã công nghệ 
theo một số nhóm ngành sản phẩm hoặc công nghiệp Việt Nam có lợi thế 
cần được đưa vào lộ trình xây dựng chính sách ở cấp quốc gia hoặc cấp địa 
phương. Khi chương trình theo hướng tiếp cận này được triển khai sẽ mở ra 
cơ hội cho không chỉ các doanh nghiệp mà cho cả lực lượng các nhà khoa 
học trong nước và từ nước ngoài tham gia vào các hoạt động này.  

Thứ hai, việc đầu tư của xã hội và Nhà nước cho hoạt động phát triển công 
nghệ cần phải có trọng tâm, trọng điểm. Các nước Đông Á trong nỗ lực nhập 
khẩu, nghiên cứu làm chủ công nghệ cũng có những ưu tiên nhất định. Nhật 
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Bản, Hàn Quốc ưu tiên cho công nghiệp điện tử, ô tô trong khi Đài Loan lại 
tập trung vào công nghiệp bán dẫn. Dựa trên những ưu tiên công nghiệp này, 
các quốc gia đã xác định những hướng đi phù hợp cùng với nguồn lực tài 
chính được bảo đảm để thực hiện đến cùng sứ mệnh từ mô phỏng, bắt chước 
đến làm chủ, sáng tạo công nghệ trong ngành công nghiệp đó. Để thúc đẩy 
công nghiệp hóa, Việt Nam đã xác định nhiều ưu tiên công nghiệp trong các 
lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên, trên phương diện KH&CN rất cần xác định 
được các ưu tiên công nghiệp đặc thù, là xương sống của nền kinh tế, để làm 
cơ sở cho phát triển NLCN vươn tới khả năng cạnh tranh được với quốc tế. 
Sự lớn mạnh của một lĩnh vực công nghiệp trên trường quốc tế sẽ tạo được 
hiệu ứng lan tỏa sang các ngành khác.  

Thứ ba, cùng với những nỗ lực phát triển công nghệ, yếu tố nhân lực để có 
thể tiếp nhận, hấp thu các tri thức công nghệ mới cũng rất cần được quan 
tâm. Kinh nghiệm các nước Đông Á đã cho thấy, dựa trên việc tạo lập được 
lực lượng nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật thông qua đào tạo trong nước, thu hút từ nước ngoài mà các ngành sản 
xuất công nghiệp được hưởng lợi vì đã khai thác được tối đa hiệu suất công 
nghệ nhập, và đồng thời có thể tiến tới làm chủ, sáng tạo công nghệ mới với 
chi phí thấp hơn. Một cách trực tiếp đã tạo được năng lực cạnh tranh dựa 
trên công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước. Khuyến nghị được đưa ra 
là thiết lập các chương trình nghiên cứu hoặc học bổng nghiên cứu trong 
một số lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (tương tự như các nước Tây 
Âu đang áp dụng) để thu hút các nhà khoa học, các kỹ sư theo đuổi các 
nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ ở trình độ cao hơn. Các lĩnh vực 
nghiên cứu này cần phải gắn với các nhu cầu sản xuất công nghiệp từ khu 
vực doanh nghiệp. Đồng thời, cũng cần phải thay đổi chế độ tuyển dụng, sử 
dụng và đãi ngộ đối với lực lượng nghiên cứu có trình độ từ nước ngoài đến 
làm việc ở Việt Nam. 

Thứ tư, cùng với những nỗ lực để phát triển NLCN để làm nền tảng nâng 
cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa trong nước, việc tạo lập 
các lợi thế cạnh tranh cũng rất quan trọng. Các chính sách về mua sắm 
công, các cơ chế thiết lập hàng rào kỹ thuật trong nước cũng cần phải được 
xem xét và thiết kế đồng bộ với những nỗ lực phát triển NLCN trong các 
ngành công nghiệp, lĩnh vực sản xuất được ưu tiên quốc gia. 

Kết luận 

Phát triển NLCN là nhiệm vụ thiết yếu đối với các quốc gia, là nền tảng cho 
nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm hàng hóa, tạo lập lợi thế cạnh 
tranh trên trường quốc tế. Các nỗ lực để thúc đẩy phát triển NLCN luôn 
được quan tâm từ cấp độ quốc gia đến doanh nghiệp. Các công trình nghiên 
cứu, phân tích nước ngoài cũng đã chỉ ra các nhiệm vụ xây dựng, phát triển 
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NLCN ở các quốc gia đang phát triển luôn gặp nhiều khó khăn hơn các 
nước công nghiệp phát triển, do còn tồn tại nhiều bất cập về nguồn lực và 
đặc biệt là thể chế. Để có thể vượt qua được những rào cản, bất cập các 
quốc gia đang phát triển cần có những sách lược hợp lý, khôn ngoan để có 
thể bảo đảm tập trung đủ nguồn lực và các công cụ chính sách, hỗ trợ kịp 
thời trong quá trình học hỏi, tích lũy các tri thức và kinh nghiệm về phát 
triển công nghệ trong từng ngành, lĩnh vực.  

Cũng như nhiều quốc gia đang phát triển, Việt Nam từ rất sớm đã xác định 
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa để bắt kịp với các nước phát triển. 
Theo đó, đã có những nỗ lực chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nền 
KH&CN nói chung và NLCN nói riêng. Việc xem xét các vấn đề liên quan 
đến phát triển NLCN để từ đó cung cấp một số gợi mở chính sách liên 
quan, hy vọng có thể góp phần đẩy nhanh hơn quá trình tạo lập NLCN ở 
Việt Nam trong thời gian tới./. 
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